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Câu 1: Hãy phân tích quan điểm: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” (Nghị quyết 33, Hội Nghị TW9, Khóa XI)
1. Khái niệm Văn hóa: 
1.1. Quan điểm của CN Mac – Lênin:


VH là tổng thể toàn bộ ý thức XH của con người gắn với đặc điểm quốc gia dân tộc.

1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh:


“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và những phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.” 
1.3. Quan điểm của Đảng CS VN: 


Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (Nghị quyết 33, Hội Nghị TW9, Khóa XI)
2. Hãy phân tích quan điểm: 
2.1 Thực trạng xây dựng văn hoá và con người Việt Nam: (Nghị quyết 33, Hội Nghị TW9, Khóa XI)
2.1.1. Thành tựu: 

· Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. 

· Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. 

· Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... 

· Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. 

· Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. 
· Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc. 
2.1.2. Hạn chế: 
· So với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. 
· Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. 
· Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng.
· Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. 
· Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa theo kịp thực tiễn sáng tác. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả chưa cao, nguy cơ mai một chưa được ngăn chặn. 
· Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí nguồn lực và quản lý không theo kịp sự phát triển. Một số cơ quan truyền thông có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích . 
· Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. 
· Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, bất cập. 
· Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ. 
2.2. Mối quan hệ giữa văn hóa và con người: 

2.2.1. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển con người và xã hội 

· Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu, là động lực thúc đẩy sự phát triển. VH là mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội, hướng vào phát triển và hoàn thiện con người. VH do con người sáng tạo ra, chi phối toàn bộ hoạt động của con người, làm cho con người ngày càng hoàn thiện

·  
Chǎm lo vǎn hóa là chǎm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì không thể có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

· Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu vǎn hóa, vì xã hội công bằng, vǎn minh, con người phát triển toàn diện Vǎn hóa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố vǎn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương,... biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển. 

· Mục tiêu xây dựng văn hóa cũng là mục tiêu xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời là chủ thể của sự phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước với quyền làm chủ của nhân dân, bồi đắp tình bạn, đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người Việt Nam hội tụ đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp của cái chân, thiện, mỹ, mang đậm nét truyền thống cốt cách tốt đẹp của con người Việt Nam, thống nhất với những phẩm chất của con người mới XHCN giàu tính nhân văn, đậm chất dân chủ, đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

· Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động của con người, thông qua thực tiễn con người dần loại bỏ những cái xấu;  sáng tạo, cải thiện cái không phù hợp cũng như giao lưu du nhập cái tiến bộ , cái mới làm cho con người ngày càng hoàn thiện hơn. Văn hóa sẽ giải phóng và nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống. 

2.2.2. Vai trò của con người đối với sự phát triển văn hóa 

Văn hóa luôn gắn liền với con người, là điều tiên quyết quyết định đến hành vi, nhận thức, cách cư xử của con người đối với thế giới xung quanh, sự phát triển phồn vinh của đất nước. Con người thể hiện văn hóa từ cách cư xử, lối sống, đạo đức, giáo giục, pháp luật, giao thông, xây dựng đất nước, bảo vệ tổ Quốc…… góp vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, nhất là việc hoàn thiện nhân cách của con người . Ở tầm vĩ mô có văn hóa con người, văn hóa gia đình, ở mặt xã hội có văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử, văn hóa giáo dục, văn hóa cộng đồng...... Mỗi người chúng ta nếu có nhận thức đúng sẽ góp phần phát huy và phát triển văn hóa ngày một tốt đẹp hơn, ngược lại nếu có nhận thức sai trái, lệch lạc sẽ góp phần làm suy thoái nền văn hóa.  

Tóm lại xây dựng và phát triển văn hóa để hoàn thiện nhân cách con người phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, mọi quan hệ xã hội của con người. Con người là trung tâm của mọi sự phát triển trong đó có phát triển văn hóa 

2.3 Nhiệm vụ: 
2.3.1. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
· Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. 

· Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

· Xây dựng và phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. 
· Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
· Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. Có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam.

2.3.2.  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:

· Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội. 
· Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 
· Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng, hoàn thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. 
· Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, "tốt đời, đẹp đạo". Khuyến khích các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", từ thiện, nhân đạo.

Câu 2: Vì sao “Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.”?
1. Khái niệm Văn hóa: 

1.1. Quan điểm của CN Mac – Lênin:


VH là tổng thể toàn bộ ý thức XH của con người gắn với đặc điểm quốc gia dân tộc.

1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh:


“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và những phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.” 

1.3. Quan điểm của Đảng CS VN: 


Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (Nghị quyết 33, Hội Nghị TW9, Khóa XI)
2. Giải thích: 

2.1. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng
        Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc là mục tiêu được nêu trong Nghị quyết hội nghị TW 9 khóa XI. 
· Xây dựng môi trường văn hóa chính là để xây dựng con người văn hóa; xây dựng con người văn hóa, có nhân cách, đạo đức, lối sống… sẽ góp phần làm cho môi trường văn hóa  phát triển ngày càng lành mạnh hơn. Môi trường văn hóa phải được xây dựng đồng bộ, đó là việc tạo dựng môi trường văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng dân cư, ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và mỗi gia đình. Trong đó việc xây dựng môi trường văn hóa ở gia đình, cộng đồng xã hội rất cần được xem trọng.

· Gia đình là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống văn hóa cho con người. Gia đình là nơi vừa phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa vun đắp cuộc sống no ấm, hòa thuận, hạnh phúc, văn minh. Các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, yêu thương chăm lo cho nhau và quan tâm đến cộng đồng…đã có tác động tích cực cần được nhân rộng. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục biểu dương những gia đình văn hóa, những tấm gương hiếu thảo, lao động, vượt khó, sống có trách nhiệm trong cộng đồng.  

· Các điều kiện sinh hoạt cộng đồng và môi trường xã hội là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển con người, giúp con người hình thành quan điểm giá trị, nhân văn, giúp con người phát triển tài năng và làm nên thành tựu mới. Ở địa bàn dân cư, việc triển khai xây dựng  khu phố/ấp văn hóa… với các tiêu chuẩn được bổ sung ngày càng toàn diện, phù hợp thực tiễn như xây dựng, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị, làm cho môi trường xanh sạch đẹp, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật, tương trợ giúp đỡ nhau…Nếu được chỉ đạo chặt chẽ và có sự hưởng ứng của người dân sẽ làm cho chất lượng sống được nâng lên, làm cho  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng thực chất và có ý nghĩa đối với cộng đồng.

· Môi trường văn hóa là điều kiện hình thành nhân cách con người, lối sống văn hóa. Ở đó cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái tiến bộ được tôn trọng và phát huy, bảo vệ; cái xấu, cái ác, cái phản văn hóa phải bị phê phán, loại trừ. Hiện nay, môi trường văn hóa còn nhiều vấn đề gây lo lắng, không những có mặt còn chưa lành mạnh mà còn ẩn chứa nguy cơ có thể làm cho các giá trị văn hóa bị mai một trước sự tấn công của các phản giá trị về văn hóa xâm nhập từ bên ngoài, trong khi trận địa truyền thông còn chưa được quản lý tốt, có một số cơ quan, đơn vị có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ mục đích. Một bộ phận người trẻ sống đua đòi, hưởng thụ, ăn mặc lố lăng, nói năng văng tục, sống thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội thậm chí còn vi phạm pháp luật, kỷ cương… Nề nếp gia đình, trật tự xã hội chưa được quan tâm đầy đủ, nếu không nói là có sự xuống cấp. Gia đình, nhà trường, xã hội chưa coi trọng giáo dục lao động, chưa có sự phối hợp đồng bộ trong xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa với những chuẩn mực, những giá trị cần thiết, phù hợp. Môi trường xã hội bị ô nhiễm chính là lực cản lớn đối với sự phát triển con người. 

· Môi trường xã hội có ý nghĩa trực tiếp tác động đến tính cách con người là giáo dục. Một khi giáo dục còn nặng kiến thức hàn lâm, ít dạy làm người, ít dạy lao động, kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng sống… người học sẽ thiếu tự tin, thiếu niềm tin và động lực phấn đấu. 

· Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Giáo sư Trần Văn Giàu cũng đã cảnh báo: Mất nước có thể giành lại, nếu các giá trị văn hóa bị hủy hoại, bị mai mọt, bị mất dần đi thì không bao giờ có thể khôi phục và giành lại được. Muốn văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội phải coi trọng xây dựng môi trường văn hóa trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ở gia đình, cộng đồng… Xây dựng các quy chuẩn, hệ giá trị, các quy ước cộng đồng, phải đề cao việc nêu gương và tuyên truyền những tấm gương tốt.

2.2 Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; Chú ý đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế

2.2.1. Theo quan điểm của CN Mác-lenin, Tư trưởng Hồ Chí Minh: Văn hóa phát triển trong mối quan hệ biện chứng với kinh tế, chính trị của cộng đồng xã hội. Mỗi hình thái kinh tế xã hội sẽ có 1 kiểu văn hóa xác định. 

2.2.2. Theo quan điểm của Đảng CSVN (NQ hội nghị lần 5, Khóa VIII) xác định: 

· Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH. 

· Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng. Đội ngũ tri thức mới, đại bộ phận xuất thân từ nhân dân lao động, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với nhân dân, với nền văn hóa dân tộc. 

· Mặt trận văn hóa cần phải coi trọng như những mặt trận khác trong công cuộc xây dựng đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

2.2.3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH, bổ sung năm 2011:

·  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Trong đó, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

· Sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước đòi hỏi phải phát huy cao độ năng lực tinh thần của con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn. Sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội là yếu tố làm thay đổi đời sống văn hóa dân tộc.
2.3 Mối quan hệ giữa KT với VH: 
· Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ biện chứng với nhau. Kinh tế là yếu tố quyết định, nhưng ngược lại, văn hóa sẽ tác động đến sự phát triển của kinh tế.

· Vai trò của kinh tế đối với phát triển văn hoá: tạo nền tảng vật chất để xây dựng và phát triển văn hoá

· Vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế : đinh hướng, điều tiết nền kinh tế, phê phán lối sống thực dụng, kiểu làm an sai trái, phản nhân văn; góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sống của con người, vì sự phát triển bền vững.

· Văn hóa và kinh tế giống như yếu tố tinh thần và vật chất trong mỗi con người. Nó tồn tại song song, có mối liên hệ với nhau, có sự tác động lẫn nhau.

3. Nhiệm vụ trọng tâm: 
3.1. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế 
· Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên. 
· Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tạo lập môi trường văn hóa pháp lý, thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại để các doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển văn hóa. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc. 
· Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết là các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. 
3.2.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa:

· Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc. 
· Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản v ă n hóa với phát triển kinh tế - xã hội. B ảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Phát huy các di sản được UNESCO công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. 
· Phát triển đi đôi với giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; khắc phục tình trạng lạm dụng tiếng nước ngoài. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, nhất là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống; các giá trị văn hóa tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng. 
· Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước. Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam. 
· Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả. Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. 
· Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trên cơ sở cống hiến cho đất nước. Chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ. 
· Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cơ chế đầu tư theo hướng ưu tiên các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực. Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu; nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. 
Câu 3: Vì sao GD-ĐT và KH-CN là vấn đề quốc sách hàng đầu của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay?
1. Khái niệm: 

1.1. Giáo Dục – Đào Tạo:

· Giáo dục: Giáo dục là quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người thông qua ngôn ngữ và các hệ thống ký hiệu khác nhằm kế thừa và duy trì sự tồn tại, tiến hoá và phát triển của nhân loại.

· Đào tạo: Đào tạo là hoạt động mang tính chất chuyên môn, nhằm trao truyền một kỹ năng cụ thể cho một loại công việc cụ thể nào đó.

1.2. Khoa học – Công nghệ:

· Khoa học: Khoa học là hệ thống tri thức về quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy được thực hiện bởi những phương pháp cụ thể. Hệ thống tri thức này được nghiên cứu và khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn kiểm nghiệm.
· Công nghệ: là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực tự nhiên, nguồn lực sản xuất trung gian thành sản phẩm.

2. GD-ĐT và KH-CN là vấn đề quốc sách hàng đầu của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay vì:
2.1. GD-ĐT, KH-CN có tác động to lớn tới toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của XH.
· Phát triển GD-ĐT, KH-CN là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển KT – XH, xây dựng chiến lược phát triển con người của Đảng vả NN ta; được coi là nền tảng và động lục thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế đi đến thắng lợi.
· GD ngày càng có ý nghĩa quyết định trong việc làm thay đổi nền SX vật chất của XH.

· Đầu tư cho GD ĐT là đầu tư cơ bản để phát triển KT – XH , đầu tư ngắn nhất tiết kiệm nhất để HĐH nền SX XH và HĐH dân tộc.

· Cuộc chạy đua phát triển KT – XH trên thế giới hiện nay thực chất là cuộc chạy đua về KH – CN, chạy đua nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động trên cơ sở HĐH nguồn nhân lực.
· Phát triển KH, CN là tạo ra động lực đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, phát triển KT tri thức, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền KT, sự phát triển nhanh,  bền vững của đất nước; nâng tỷ lệ đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp và tăng trưởng.

2.2. GD-ĐT, KH-CN có vai trò to lớn trong quá trình hình thành, phát triển và hoàn thện con người.
· Đảng ta đã nhiều lần khẳng định GD – ĐT có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền VH và con người VN.
· Khoa học đem lại nguồn năng lượng trí tuệ cho con người, giúp con người nắm được bản chất và quy luật của thế giới, từng bước vươn lên cải tạo thế giới vì hạnh phúc của con người.
2.3. GD-ĐT, KH-CN không chỉ có ý nghĩa lớn lao trong lĩnh vực SX vật chất, mà còn là cơ sở để xây dựng nền văn hóa tinh thần của chế độ XHCN

· GD-ĐT, KH-CN có tác dụng vô cùng to lớn trong việc truyền bá hệ tư tưởng chính trị XH CN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng lối sống, đạo đức và nhân cách mới của toàn bộ XH.

· Sự nghiệp CNH – HĐH đất nước không phải chỉ là quá trình đổi mới về KH – CN, HĐH, thị trường hóa về nền SX XH mà còn quá trình chuyển đổi về tâm lý, phong tục tập quán, lối sống thích ứng với nhịp độ và tốc độ của XH công nghiệp và hội nhập quốc tế.
Câu 4: Phân tích các nhiệm vụ cần thực hiện nhằm phát triển GD-ĐT trong bối cảnh hiện nay?
1. Khái niệm Giáo dục – Đào tạo:

· Giáo dục: Giáo dục là quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người thông qua ngôn ngữ và các hệ thống ký hiệu khác nhằm kế thừa và duy trì sự tồn tại, tiến hoá và phát triển của nhân loại.

· Đào tạo: Đào tạo là hoạt động mang tính chất chuyên môn, nhằm trao truyền một kỹ năng cụ thể cho một loại công việc cụ thể nào đó.

2. Phân tích các nhiệm vụ cần thực hiện nhằm phát triển GD-ĐT trong bối cảnh hiện nay
2.1 Thực trạng: (Văn kiện đại hội XII)
2.1.1. Thành tựu:

· Lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện các nghị quyết của Đảng về GD, ĐT đã đạt được những thành quả nhất định. Đã quan tâm cho đầu tư GD, ĐT

· Quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng; Hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp từ cơ sở đến đại học, dạy nghề được tổ chức lại một bước.
· Số lượng HS – SV tăng nhanh. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. 

· Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện và có bước hiện đại hóa.
· Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu ngày càng hợp lý 
· Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến.
· Đầu tư cho GD – ĐT đặt mức 20% tổng ngân sách Nhà Nước. Xã hội hóa GD ngày càng hợp lý. Chủ trương đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện và nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. 

2.1.2. Hạn chế:

· Giáo dục và đào tạo chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, thành động lực phát triển. 
· Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 
· Quản lý DG – ĐT có mặt còn yếu kém. Đội ngũ GD và cán bộ quản lý GD chưa đáp ứng được yêu cầu.
· Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. 
· Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. 
· Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Quản lý giáo dục và đào tạo có mặt còn yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. 
· Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ: 

2.2.1 Phương hướng:

· Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 
· Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. 
· Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động.

2.2.2. Mục tiêu

· Phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

2.2.3. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển giáo dục – đào tạo:


Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan.


Hai là, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong nhà trường cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng thực hành. Phát triển hợp lý, hiệu quả các loại hình trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.


Ba là, đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.


Bốn là, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. 

Năm là, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách giá dịch vụ giáo dục - đào tạo. Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. 


Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý. Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghiên cứu sáp nhập một số tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với các trường đại học công lập.

Câu 5: Vì sao Chính sách xóa đói giảm nghèo là chìa khóa then chốt trong việc giải quyết các vấn đề xã hội mang tính cấp bách hiện nay ở nước ta?
1. Khái niệm chính sách xã hội 

Chính sách xã hội là những quy định, quyết định được thể chế hóa bởi NN. Trở thành công cụ để tác động vào những quan hệ xã hội nhằm giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra và góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, phát triển toàn diện con người.

2. Vai trò của chính sách xóa đói giảm nghèo đối với phát triển kinh tế - xã hội 

Nghèo đói không chỉ là thách thức đối với các nước nghèo và nước đang phát triển mà còn là mối quan tâm hàng đầu của cả thế giới. Nó được coi là một vấn nạn xã hội bởi vì đó là một vết thương ăn sâu vào mọi phương diện của đời sống văn hóa và xã hội.
Chính sách XH luôn có mục đích trực tiếp trong việc giải quyết các vấn đề XH. Mục đích sâu xa của chính sách XH là thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ XH và phát triển toàn diện cho mọi con người. Mục đích trực tiếp là trợ giúp con người, những nhóm người Xh bị những tác động không mong muốn mà tự nhiên và xã hội mang lại, đảm bảo mức sống vật chất và tinh thần, thiệt thòi khi gặp những tai nạn rủi ro nào đó. 

2.1. Vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với phát triển kinh tế

Với bất kì quốc gia nào, khi tỉ lệ đói nghèo cao, đó sẽ là biểu hiện của một nước nghèo, một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển. Nghèo đói luôn đi liền với lạc hậu, chậm phát triển là trở ngại lớn đối với sự phát triển của xã hội. Vì thế, nếu như vấn nạn đói nghèo được đẩy lùi thì đó sẽ là động lực to lớn để đẩy nhanh tiến trình phát triển của xã hội, đặc biệt là kinh tế. Ngược lại, sự phát triển kinh tế xã hội vững chắc ổn định, đi đôi với công bằng và an sinh xã hội là nhân tố đảm bảo thành công trong cuộc chiến chống đói nghèo. Do vậy, có thể khẳng định, xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế luôn có mối quan hệ hỗ trợ và tương tác nhau. Xóa đói, giảm nghèo góp phần tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có cơ hội tham gia phát triển kinh tế kết hợp nâng cao năng lực của bản thân, tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo cho chính bản thân và gia đình. 

Trên sơ sở đó, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã giảm nhanh tỉ lệ hộ đói nghèo, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về trình độ kinh tế giữa các vùng lãnh thổ, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển đồng đều giữa các địa phương.

Xóa đói, giảm nghèo sẽ tạo điều kiện và góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - đội ngũ nòng cốt để phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo của bất kì quốc gia nào không chỉ nhằm mục đích trực tiếp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn mà còn tạo ra một lực lượng cán bộ tại chỗ cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

2.2. Vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với vấn đề an ninh, trật tự xã hội 

Chúng ta biết rằng, bất kì nhà nước nào muốn giữ vững chính quyền thì phải dựa trên nền tảng nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Khi đó, mọi đường lối, chính sách của nhà nước sẽ được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng và thi hành. Vì thế, nếu người dân cứ phải quẩn quanh với cái nghèo đói, với miếng cơm manh áo hàng ngày thì nhận thức về vấn đề chính trị - xã hội, các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ sẽ rất hạn chế. Không những vậy, khi bản thân người nghèo không đủ điều kiện tìm hiểu cũng như nhận thức thấp về pháp luật, họ không thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình nên tâm lí thường ít quan tâm đến vấn đề của nhà nước. 

Mặt khác, một đất nước khi có sự chênh lệch quá lớn về nhiều mặt giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo thường xảy ra các mâu thuẫn khi tới đỉnh điểm sẽ dẫn đến xung đột, gây bất ổn về mặt chính trị làm cho hệ thống chính trị có nguy cơ bị phá vỡ. Một quốc gia không có sự ổn định về mặt chính trị sẽ không có cơ hội để phát triển kinh tế. 

2.3. Vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa

Sự nghèo đói về kinh tế kéo theo hệ lụy của nó chính là nghèo đói về văn hóa. Trong quá trình giao lưu, hợp tác, các nước nghèo rất khó khăn khi muốn giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc. Nền văn hóa của họ dễ phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế. Từ đó, các nước nghèo không chỉ bị lệ thuộc về vấn đề kinh tế mà còn bị áp đặt bởi văn hóa khác. 

Mặt khác, khi rơi vào hoàn cảnh nghèo đói, túng quẫn con người ta dễ bị tha hóa đạo đức và nhân cách dẫn đến các tệ nạn xã hội phát sinh như ma túy, mại dâm, cờ bạc … Vấn đề an ninh xã hội không đảm bảo đến một mức độ nhất định thì xã hội sẽ bị mất ổn định. Trật tự, kỉ cương, pháp luật sẽ bị đảo lộn. 

Không những vậy, khi khoảng cách về mức sống và thu nhập được thu hẹp thì khoảng cách về hưởng thụ văn hóa và các dịch vụ công cũng được cải thiện. 

Do đó, nếu thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo sẽ là nhân tố trực tiếp làm giảm thiểu việc hủy hoại môi trường tự nhiên, ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức, giữ vững và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện người nghèo ở những nơi khó khăn nhất có điều kiện học tập, cơ hội tìm kiếm việc làm, ... Từ đó, không những các vùng có tỉ lệ hộ đói nghèo cao sẽ từng bước giảm dần mà từng bước theo kịp trình độ phát triển ở những nơi khác.

2.4. Vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội 

Nghèo đói về kinh tế sẽ ảnh hưởng đến các mặt khác của đời sống xã hội như: y tế, văn hóa, giáo dục, con người, bất bình đẳng trong xã hội  v.v.. Người nghèo không tiếp cận được với rất nhiều dịch vụ và cơ sở hạ tầng cơ bản, từ giao thông, giáo dục, nước sạch, nhà ở, an sinh xã hội, thông tin …

Xóa đói, giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở những nơi khó khăn, tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách giữa các vùng về phát triển giao thông, thông tin liên lạc, văn hóa, y tế, giáo dục,... Chính sự phát triển kết cấu hạ tầng sẽ là nền tảng cơ bản để những vùng, miền khó khăn có điều kiện rút ngắn khoảng cách phát triển so với đồng bằng và thành thị về trình độ dân trí, nâng cao đời sống văn hóa, ...

Từ đó, nó góp phần thực hiện công bằng xã hội và thúc đẩy phân hóa xã hội theo hướng tích cực.

Vì thế, việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kì. Phát triển kinh tế phải đồng thời gắn liền với xóa đói, giảm nghèo; nếu xóa đói, giảm nghèo không được giải quyết một cách triệt để thì các mục tiêu về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, ổn định xã hội, bảo đảm quyền con người… khó được thực hiện.

Câu 6: Hãy phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam?
1. Khái niệm: 

1.1. Dân tộc:

· Theo nghĩa rộng, dân tộc là một cộng đồng người ổn định được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định với những đặc trưng cơ bản sau: cộng đồng về ngôn ngữ; cộng đồng về lãnh thổ; cộng đồng về KT; cộng đồng về VH.

· Theo nghĩa hẹp, dân tộc là một cộng đồng người ổn định được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định với những đặc trưng cơ bản sau: cộng đồng về ngôn ngữ; cộng đồng về VH; ý thức tự giác tộc người.

1.2. Tôn giáo:

Tôn giáo là một hình thái ý thức XH, là sự tự ý thức, tự cảm giác cảu con người về thế giới xung quanh mình và về chính bản thân họ.

2. Phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo
2.1. Sự vận dụng của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
2.1.1. Quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc:


Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tây duyên hải miền Trung. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các cấp. Chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

2.1.2. Chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc:
· Chính sách dân tộc là một hệ thống những quan điểm chính sách của một giai cấp, đại diện là chính Đảng và NN để giải quyết các vấn đề dân tộc và mqh giữa các dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống XH.
· Chính sách dân tộc VN là cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng CS VN về vấn đề dân tộc, tác động trực tiếp đến việc giải quyết mqh dân tộc trên các lĩnh vực của đời sống XH. Nguyên tắc cơ bản: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển trong giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc.
· Về mục tiêu, chính sách dân tộc của Đảng và NN nhằm khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của các dân tộc và của đất nước để phục vụ đời sông nhân dân các dân tộc, thực hiện từng bước khắc phục khoảng cách chênh lệch, miền núi và miền xuôi, xóa dói giảm nghèo, thực hiện sự nghiệp “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

· Về nguyên tắc, chính sách dân tộc của Đảng và NN ta hiện nay có 3 nguyên tắc cần phải nhận thức rõ và nhất quán: bình đẳng, đoàn kết, và tôn trọng giúp nhau cùng phát triển.
· Về Nội dung, chính sách dân tộc của Đảng và NN ta hiện nay có các nội dung cụ thể phản ánh các yêu cầu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực CT, KT, VH, XH và an ninh – quốc phòng.

· Nội dung CT cơ bản chính sách dân tộc là thực hiện chủ trương của Đảng về bình đẳng, đoàn kết, và tôn trọng giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; góp phần nâng cao tính tích cực CT của công dân; nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về tầm quan trọng của các vấn đề bình đẳng dân tộc, đoàn kết các dân tộc; thông nhất mục tiêu chung là độc lập dân tộc và CNXH với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
· Nội dung KT cơ bản trong chính sách dân tộc là phát triển KT miền núi; thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, thúc đẩyquá trình phát triển KT thị trường định hướng XHCN. Đổi mới cơ cấu KT, thực hiện định canh, định cư, giao đất, giao rừng, phát triển KT trang trại.v.v..

· Nội dung VH cơ bản trong chính sách dân tộc là xây dựng nền vǎn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gìn giữ và phát huy truyền  thống của các tộc người, xây dựng đời sống VH ở cơ sở, nâng cao trình độ VH cho đồng bào các dân tộc.
·  Nội dung XH cơ bản trong chính sách dân tộc là đảm bảo an sinh XH vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng bước thực hiện bình đằng và công bằng XH, xóa đói giảm nghèo; phát huy vai trò của HTCT cơ sở và các tổ chức CT – XH ở miển núi, vùng dân tộc thiểu số.
2.1.3. Tình hình vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay

· Các dân tộc ở Việt Nam cư trú sinh sống xen kẽ nhau và có sự chênh lệch khá lớn về nhiều mặt: các dân tộc ở VN có sự chênh lệch khá lớn về dân số cũng như sự phát triển. Trong 54 dân tộc, dân tộc kinh chiếm hơn 86% dân số cả nước; 53 dôn tộ còn lại chiếm gần 14% dân số cả nước (cư trú chủ yếu ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới), cùng cư trú, tồn tại và phát triển trên lãnh thổ Việt Nam.
· Các dân tộc ở Việt Nam có truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, gắn bó lâu dài trong quá trình dấu tranh dựng nước và giữ nước. Ngay từ thuở khai sinh, các dân tộc chung sức, chung lòng chống chọi với thiên nhiên, bão lũ; tinh thần đoàn kết càng được phát huy hơn trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đoàn kết, thống nhất dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển, tạo nên sức mạnh vĩ đại để chiến thắng thiên tai, chiến thắng thù trong, giặc ngoài đem lại thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

· Các dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự  thống nhất trong đa dạng của VH Việt Nam. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán, tâm lý, lối sống, tín ngưỡng tôn giáo mang tính đặc thù, tạo nên những sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc, tồn tại và phát triển trong tính đa dạng và thống nhất của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

· Xuất phát tử thực tiễn dã và đang đặt ra hiện nay của vấn đề dân tộc ở nước ta.

·  Địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và bảo vệ bền vững môi trường sinh thái. Đồng bào cư trú suốt dọc tuyến biên giới phía Bắc, Tây và Tây Nam, có nhiều cửa ngõ thông thương giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là địa bàn có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, có hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước và bảo vệ bền vững môi trường sinh thái. Trong tình hình hiện nay, miền núi là địa bàn tiềm năng, mang tính chiến lược, cơ bản cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

·  Kinh tế ở miền núi, các dân tộc thiểu số còn chậm phát triển, tình trạng du canh, du cư, di dân tự do vẫn còn diễn biến phức tạp. Kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, dịch vụ) ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng vẫn còn khó khăn, nhiều nơi môi trường sinh thái tiếp tục bị suy thoái.

· Tỉ lệ hộ đói nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi cao hơn so với bình quân chung cả nước, khoảng cách chênh lệch về mức sống, về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc, giữa các vùng ngày càng gia tăng; chất lượng, hiệu quả về giáo dục đào tạo còn thấp, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, một số bản sắc tốt đẹp trong văn hóa của các dân tộc thiểu số đang bị mai một, một số tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan có xu hướng phát triển.

· Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn yếu, tỉ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học thấp. Năng lực, trình độ cán bộ xã, phường còn hạn chế, số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số thấp, vẫn còn thôn bản chưa có đảng viên. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở nhiều nơi chưa sát dân, chưa tập hợp được đồng bào.

· Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng những khó khăn về đời sống, trình độ dân trí thấp của đồng bào và những sai sót của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta để kích động tư tưởng ly khai, tự trị, phá hoại truyền thống đoàn kết và thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gây mất ổn định chính trị, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

2.1.4. Giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện CS dân tộc 
· Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. 

· Thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh những chính sách đã có và nghiên cứu ban hành những chính sách mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc và nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới.
· Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ vùng dân tộc và miền núi. Ưu tiên đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo, giải quyết những khó khăn bức xúc của đồng bào vùng dân tộc và miền núi; trước hết tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn.

· Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. 

· Kiện toàn và chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

· Đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc; quán triệt phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương.

2.2. Sự vận dụng của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo:

2.2.1. Quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo:

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.
2.2.2. Chính sách của Đảng về vấn đề tôn giáo:

· Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.

· Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo,  tín ngưỡng.

· Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

· Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật.

· Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.

2.2.3. Tình hình vấn đề tôn giáo ở nước ta hiện nay (SGK 236)
        Hiện nước ta có 13 tôn giáo có tư cách pháp nhân, có khoảng 22.500.000 tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 27% dân số. Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính Phủ, năm 2015 ở nước ta có 95% dân số có tôn giáo, tín ngưỡng. Hiện tượng tôn giáo mới, tôn giáo lạ, tà giáo cũng đang phát triển nhanh, cả nước có hơn 80 hiện tượng tôn giáo mới. Vấn đề tôn giáo và dân tộc cũng đang là những vấn đề phước tạp ở cả ba miền Tây, Tây nguyên, Tây bắc và tây nam bộ, đòi sống sinh hoạt tâm linh, tinh thần trong cả nước khá sôi động và đang có nhiều biến động.Việc đi lễ chùa, xây dựng và sửa chữa cơ sở thờ tự cũng đang phát triển nhanh, hiện tượng mê tín, dị đoan phát ttriển khá phước tạp… Tất cả những tác nhân trong nước nói trên đã và đang chi phối đến tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và việc đề ra chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà Nước ta.
2.2.4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện CS tôn giáo

2.2.4.1 Phương hướng, nhiệm vụ

Viêc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian tới cần quán triệt và làm tốt những vấn đề cơ bản sau:

· Một là, phát huy các bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước đối vói tôn giáo đã được tích lũy trong thời gian qua, trong đó có bài học về việc phải nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; xem trọng vai trò của chức sắc tôn giáo.

· Hai là, thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nưóc về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời vật chât và tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo

· Ba là đẩy  mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống mới, củng cố khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc.

· Bốn là phát huy tinh thần yêu nước của các đồng bào tôn giáo, làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch.


· Năm là, hướng đẫn các tôn giáo thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

· Sáu là, kiện toàn các cơ quan nhà nước về hoạt động giáo; xác định rõ chức năng; nhiệm vụ của các cơ quan quản lý  nhà nước đối với tôn giáo.
2.2.4.2 Giải pháp:
Để nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo và thực hiện tốt  phương hướng, nhiệm vụ của công tác tôn giáo trong thời gia tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

· Thứ nhất, nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo.

· Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo.
· Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền ở cơ sở về tôn giáo và vai trò của Mặt trận Tổ quốc.
· Thứ tư, tăng cường công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở, nhất là ờ vùng dân tộc thiểu số, vừng núi và hải đảo.
· Thứ năm, chủ động phòng ngừa và tăng cường cuộc đấu tranh cống âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc và âm mưu lợi dụng tôn giáo trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch.
· Thứ sáu, tăng cường vận động chức sắc, tín đồ để làm tốt  chính sách tôn giáo.

· Thủ bảy, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận kết hợp với nghiên cứu tồng kết thực tiễn, đề xuất chủ trương, chính sách về tôn giáo.
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